Số báo danh: ……..                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ	
	GV coi
	GV chấm

	


	


Phòng thi: …………                         MÔN TOÁN 3 
	Điểm: 


	Bằng chữ: 



[bookmark: _GoBack]                         
                              Thời gian (40 phút)
      	
   
              
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1:  Số: Hai trăm bốn mươi chín là:
	A. 549
	B. 249
	C. 409
	D. 240


Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 9m 6dm = …….dm
          A. 76                   B. 706                C. 96	      D. 760
Câu 4. Số liền sau của số 457 là: 
A. 468			B. 447		C. 845		D. 458
Câu 5: Độ dài 1 cạnh của vuông là 5 cm. Diện tích hình vuông đó là:
           A. 20cm               B. 64 cm             C. 32 cm		D. 33cm
Câu 6: Thứ hai tuần này là ngày 22, thứ hai tuần sau  là ngày: 
	A. 28			B. 17			C. 29			D. 19
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính
	216 + 569                
	982 - 291 
	278 x 3 
	963 : 3 


					
Bài 2: Tìm x:
	a) 4  x  ........  = 340 + 20
	b) .........-  324 = 1298



Bài 3: Đổi
a. 6m 8dm = ..........dm					b. 7dm 2mm = ..........mm
Bài 4: Có 54 kg gạo đựng đều trong 7 bao gạo? Hỏi mỗi bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô- gam gạo?
					
Bài 5: Tính nhanh
100 + 800 + 900+ 200 	   1000- 800-100
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 6: Bao thứ nhất đựng được 354 ki-lô-gam, bao thứ hai đựng ít hơn bao thứ nhất 19 ki-lô-gam. Hỏi cả hai bao đựng bao nhiêu ki-lô-gam?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7: Bao thứ nhất đựng được 354 ki-lô-gam, bao thứ hai đựng nhiều gấp 3 bao thứ nhất. Hỏi cả hai bao đựng bao nhiêu ki-lô-gam?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7:Bao thứ nhất đựng được 257 ki-lô-gam, bao thứ hai đựng nhiều hơn bao thứ nhất 29 ki-lô-gam. Hỏi cả hai bao đựng bao nhiêu ki-lô-gam?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 8 Vẽ hình tròn tâm K



HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 3
      Năm học: 2021 - 2022
 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	 B
	C
	A
	D
	B
	C

	Điểm
	0, 5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0, 5 đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) Mỗi phép tính 0.5 điểm
	2106 + 4569 = 6675               
	8982 - 291 = 8691

	278 x 3 = 834
	963 : 3 = 321


Bài 2: (1 điểm) Mỗi phần 0.5 điểm
	a) 4  x  x  = 360
            x  = 360 : 4 
            x  = 90
	b) x  -  324 = 1298
               x  = 1298 + 324
               x  = 1622
	


Bài 3: (1 điểm) Mỗi phần 0.5 điểm
a. 6m 8dm = 68 dm					b. 7dm 2mm = 702 mm
Bài 4: (2,5 điểm)
Mỗi câu trả lời: 0.5 điểm
Mỗi phép tính: 0.5 điểm
Đáp số: 0.5 điểm
Bài giải
Mỗi bao đựng số ki-lô-gam gạo là:
28 : 7 = 4 (kg)
5 bao như thế đựng số ki-lô-gam gạo là:
4 x 5 = 20 (kg)
Đáp số: 20 kg gạo
Bài 5: (0,5 điểm)
100 + 800 + 900+ 200 = (100 + 900) + (800 + 200)
                                     =    1000 + 1000
                                     =    2000


	Số báo danh: ……..                        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ	
	GV coi
	GV chấm

	


	


Phòng thi: …………                            MÔN TIẾNG VIỆT 
	Điểm: 


	Bằng chữ: 



               Năm học 2021 – 2022
                 Thời gian (80 phút)
      
   
              
A. Kiểm tra đọc ( 10 điểm )
I. Đọc thành tiếng (4 điểm )
- Mỗi HS đọc 1đoạn trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 35 (Tiếng Việt 3 Tập 2). 3 điểm
- HS Trả lời 1 câu hỏi nội dung do GV đưa ra. 1điểm 
II. Đọc - Hiểu (6 điểm):
Cóc kiện Trời
	1.  Ngày xưa, có một năm nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng.
	Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện Trời. Dọc đường, gặp Cua, Gấu, Cọp, Ong và Cáo. Tất cả đều xin đi theo.
	2. Đến cửa nhà Trời, chỉ thấy một cái trống to, Cóc bảo:
	- Anh Cua bò vào chum nước này. Cô Ong đợi sau cánh cửa. Còn chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp ở hai bên.
	Sắp đặt xong, Cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú Cóc bé tẹo dám náo động thiên đình, Trời nổi giận, sai Gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, Cóc ra hiệu, Cáo nhảy xổ tới, cắn cổ Gà tha đi. Trời sai Chó ra bắt Cáo, Chó mới ra tới cửa, Gấu đã quật Chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần Sét ra trị Gấu. Thần Sét cầm lưỡi tầm sét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ, đã bị Ong ở sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chum nước, lập tức Cua giơ càng ra kẹp. Thần đau quá, nhảy ra thì bị Cọp vồ.
	3. Trời túng thế, đành mời Cóc vào, Cóc tâu:
	- Muôn tâu Thượng đế! Đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt mưa. Thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài.
	Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói:
	- Thôi, cậu hãy về đi. Ta sẽ cho mưa xuống!
	Lại cò dặn thêm:
	- Lần sau, hễ muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khi phải lên đây!
	Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng đồng.
Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.
                                                                        Truyên cổ Việt Nam. 
                                   (25 Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 3 – Trần Mạnh Hưởng)
	Dựa vào nội dung bài, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (1 điểm) Vì sao Cóc phải kiện Trời. 
1. Vì Trời lâu ngày không mưa, hạ giới bị hạn hán lớn, muôn loài đều khổ sở.
1. Vì Trời lâu ngày không mưa nên ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ 
1. Vì Trời lâu ngày không mưa nên chim muông khát khô cả họng.
1. Cả ba ý trên.
Câu 2: Đi cùng với Cóc lên kiện trời có mấy con vật? (1 điểm)
1. Hai con vật.
1. Năm con vật.
1. Bốn con vật
1. Ba con vật.
Câu 3:  Các con vật cùng đi với Cóc là : (1 điểm)
1. Cóc, Gà, Cáo.
B. Mèo, Chó, Ong.
C. Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo.
D. Cua, Gấu, Cọp, Ong.
Câu 4: Theo em Cóc có những điểm gì đáng khen? (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………
Câu 5: Câu văn nào  sử dụng biện pháp nhân hóa (1 điểm)
A. Anh Cua bò vào chum nước này. 
B. Cua bò vào chum nước
Câu 6 :  Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây. (1 điểm)
Từ đó hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.
B. Kiểm tra viết (10 điểm)
    II. Kiểm tra viết
1. Chính tả:		Nghe viết bài: Cuộc chạy đua trong rừng 
SGK Tiếng Việt 3 tập II trang 83
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2. Tập làm văn
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7- 10 câu) kể về một trận thi đấu thể thao mà em có dịp xem.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
      Năm học: 2021 – 2022
A. Kiểm tra đọc ( 10 điểm )
I. Đọc thành tiếng: (4 điểm).
+ Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút)                                                                                  1 điểm
+ Đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng):               1 điểm
+ Ngắt, nghỉ hơi, đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa:        1 điểm
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.                               1 điểm 
II. Đọc -  Hiểu (6 điểm): HS khoanh vào chữ trước các ý đúng:
  
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D
	1 điểm

	2
	B
	1 điểm

	3
	C
	1 điểm

	4
	Cóc có gan lớn, mưu trí, cứng cỏi khi nói chuyện với Trời.
	1 điểm

	5
	A
	1 điểm

	6
	Từ đó, hễ Cóc nghiến răng là trời đổ mưa.
	1 điểm



II. Kiểm tra viết: ( 10 điểm ) 
I/ Viết chính tả : (4 điểm )
– Tốc độ đạt yêu cầu
– Viết đúng chính tả, mỗi lỗi trừ 0,2 điểm; những lỗi giống nhau chỉ trừ 1 lần.
– Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ
– Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp
 II/ Tập làm văn : (6 điểm)
                     Học sinh viết được: 
- Viết được đoạn văn đúng theo gợi ý đề bài : 		
+ Đó là môn thể thao nào ?
+ Buổi thi đấu tổ chức ở đâu ? Tổ chức khi nào ?
+ Em cùng xem với những ai ?
+ Buổi thi đấu diễn ra thế nào ?
+ Kết quả thi đấu ra sao ?
- Hình thức: 		
-  Viết đúng chính tả; đặt đúng dấu câu.	
- Trình bày sạch đẹp, không sai lỗi chính tả.	
